
KẾ HOẠCH CĐ TRƯỜNG MẦM NON – LỚP 3C1
Thời gian thực hiện: 3 tuần từ 6/9/2024 đến 27/9/2024

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Hải

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự

điều chỉnh
Trường MN Kim Đồng III 1 Từ ngày 6/9 đến 13/9/2024 Nguyễn Thị Phương Hải

Bé vui tết trung thu 1 Từ ngày 16/9 đến 20/ 9/2024 Lê Thị Thu

Lớp 3C1 yêu thương 1 Từ ngày 23/9 đến 27/ 9/2024 Nguyễn Thị Phương Hải

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1
Trường MN Kim Đồng 3

Nhánh 2
Bé vui tết trung thu

Nhánh 3
Lớp 3C1 yêu thương

Giáo viên

- Làm bảng tuyên truyền về
nhánh “Trường MN Kim Đồng
III’
-Tạo môi trường HĐ “giáo dục
lấy trẻ làm TT” theo CĐ nhánh
- Chuẩn bị nội dung chơi các góc
theo CĐ nhánh
- Các loại nguyên vật liệu: tranh
mẫu, mẫu nặn đồ chơi, bìa, giấy
màu, bút màu, đất nặn, giấy
vụn,...

- Làm bảng tuyên truyền với phụ
huynh về nhánh “Bé vui tết trung
thu”.
- Tạo môi trường lớp học, nội
dung các góc chơi theo CĐ nhánh
- Các loại nguyên vật liệu: tranh
mẫu, giấy màu, bút màu, đất
nặn,vỏ hộp, vỏ sữa, giấy , bìa , tạp
chí, sách báo cũ ...
- Lựa chọn các bài thơ, bài hát, câu
chuyện, tranh ảnh có nội dung về
tết trung thu

- Làm bảng tuyên truyền với phụ
huynh về nhánh “Lớp học C1của
bé”.
- Tạo môi trường lớp học, nội
dung các góc chơi theo CĐ
nhánh
- Các loại nguyên vật liệu: tranh
mẫu, giấy màu, bút màu, đất
nặn,vỏ hộp, vỏ sữa, giấy , bìa ,
tạp chí, sách báo cũ ...



- Lựa chọn các bài thơ, bài hát,
câu chuyện, tranh ảnh có nội
dung về trường học như: Thơ:
Cô giáo của em;...
- Tuyên truyền phụ huynh cho
con đi học đúng giờ, mặc đúng
đồng phục theo ngày nhà trường
quy định.
- Nhắc nhở và ân cần với những
trẻ đi học còn khóc .

- Tuyên truyền và phối kết hợp
cùng phụ huynh bày mâm cỗ trung
thu, rước đèn phá cỗ trong ngày
trung thu tại lớp
- Lựa chọn các góc chơi và vị trí
quan sát trong khi trẻ ra hoạt động
ngoài trời phải đảm bảo sạch sẽ,
thoáng mát và an toàn cho trẻ.

- Lựa chọn các bài thơ, bài hát,
câu chuyện, tranh ảnh có nội
dung về lớp học
- Lựa chọn các góc chơi và vị trí
quan sát trong khi trẻ ra hoạt
động ngoài trời phải đảm bảo
sạch sẽ, thoáng mát và an toàn
cho trẻ.

Nhà trường
- Trang bị bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tạo môi trường giáo dục ngoài lớp học sinh động, hấp dẫn trẻ.
- Tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phụ huynh
- Tham gia đóng góp các loại tranh truyện, sách báo có nội dung về chủ đề Trường mầm non.và tết trung
thu
- Kết hợp cùng cô giáo chăm sóc giáo dục trẻ để giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Cha mẹ cung cấp cho trẻ biết kiến thức về chủ đề.

Trẻ
- Trẻ cùng cô tạo môi trường trong lớp theo chủ đề : Trường Mầm non - Tết trung thu
- Vui vẻ tham gia vào các HĐ tìm hiểu , khám phá các ND của chủ đề dưới sự HD của cô giáo.
- Tạo ra các sản phẩm về chủ đề.
- Phấn khởi đến lớp và hào hứng tham gia vào các HĐ trong ngày.



IV. KẾ HOẠCH CHUNG CHỦ ĐỀ:

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi

chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.(Ký hiệu cá nhân)
-Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc theo từng CĐ
- Làm quen với các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ chỉ biểu cảm
- Trò chuyện về CĐ. Trò chuyện về tết trung thu
- Cho trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép.

2 Thể dục
sáng

- Hô hấp: gà gáy.
- Tay: Đưa tay ra phía trước, lắc cổ tay
- Lưng, bụng:Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên
- Bật: Bật tiến về phía trước
* Tập bài dân vũ:Mèo con lười học

3
H
Đ
H

Nhánh 1

Ngày 5/9/2024

Khai giảng

Ngày 6/9/2024
PTTC

Tung bắt bóng
với cô

Nhánh 1
Lớp C1
của bé

Ngày 9/9/2024
PTTM

Dạy hát : Trường
mầm non của bé

Ngày 10/9/2024
PTTC - KNXH
Dạy trẻ KN chào

hỏi lễ phép

Ngày 11/9/2024
PTNT

Đếm đến 3

Ngày 12/9/2024
PTTC

Đi trong đường
hẹp

Ngày 13/9/2024
PTNN
Truyện:

Vịt con đi học

Nhánh
Ngày 16/9/2024

PTTM
Ngày 17/9/2024

PTNT
Ngày 18/9/2024

PTNN
Ngày 19/9/2024

PTTC
Ngày 20/9/2024

PTTM



2 Tô màu đèn
lồng

Tìm hiểu về tết
trung thu

Thơ: “Trăng sáng Bật tiến về phía
trước

Dạy VĐ theo
nhịp bài “Đêm
trung thu”

Nhánh 3
Ngày 23/9/2024

PTNN
Thơ “Cô giáo

của em”

Ngày 24/9/2024
PTNT

Lớp học C1 của
bé

Ngày 25/9/2024
PTTM

Dạy múa: Vui đến
trường

Ngày 26/9/2024
PTNT

Nhận biết 1 và
nhiều

Ngày 27/9/2024
PTTM

Nặn vòng tặng
bạn

H
ĐN
T

Nhánh 1
NGHỈ 2/9 NGHỈ 2/9 Tổ chức

Ngày hội đến
trường của bé

- Tìm hiểu về
trường KĐ 3
-TCVĐ: Nhảy lò
cò
- Chơi tự do

4

Nhánh
1

- Trò chơi :
- Trò chuyện:
Về một số đồ
dùng, đồ chơi ở
lớp bé.

- TC : Làm theo
yêu cầu của cô
- Quan sát: Thời
tiết mùa thu
- Chơi tự do trên
sân trường

- Tô vẽ nguệch
ngoạc theo CĐ
- Chơi: Dung dăng
dung dẻ
- Chơi tự do

- Bài tập Aerobic
Bara Bara Bere
Bere
- Quan sát các ĐC
trên sân
- Chơi tự do

- TCVĐ: Tìm bạn
- Q/s và trò
chuyện về các
tranh, hình vẽ
trên tường.
- Chơi tự do

Nhánh
2

- Chơi: Múa sư
tử
- Quan sát đầu
sư tử
- Chơi tự do

Tham gia CT vui
tết trung thu

- TCV Đ: Lộn cầu
vồng
- Khám phá bánh
dẻo
- Chơi tự do

- Đi kiễng gót
liên tục 3m
- Quy tắc đi lên
xuống cầu thang,
- Chơi tự do

- Bỏ rác đúng nơi
quy định
- Chơi: Dung
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do

Nhánh
3

- TCVĐ: Kéo co
- Q /s bạn cùng
lớp

-TCVĐ:Tìm bạn
- Quan sát và trò
chuyện về các

- Quan sát: Lớp
học C3

- Bài tập Aerobic
Bara Bara Bere
Bere

- TC : Làm theo
yêu cầu của cô



- Chơi tự do tranh, hình vẽ
trên tường.
- Chơi tự do

-TCVĐ: Trời nắng
trời mưa.
- Chơi tự do -

- Tô vẽ nguệch
ngoạc theo ý
thích
- Chơi tự do

- Trò chuyện: Về
một số ĐD, đồ
chơi ở lớp bé.
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn,
ngủ

- Tập rửa tay bằng xà phòng
- Làm quen thao tác lau mặt
- Tập súc miệng bằng nước muối
- Hướng dẫn trẻ diễn đạt nhu cầu cá nhân
- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô", "Mời bạn", "Cảm ơn", "Xin lỗi"
- Ký hiệu cá nhân
- Dạy trẻ tập sử dụng bát, thìa, cốc, tập xúc ăn
- Dạy trẻ Mời cô, mời bạn khi ăn. Dạy trẻ Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Trò chuyện, giáo dục trẻ Không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. Không tự
ý lấy thuốc uống.
- Bé nhận biết 1 số biểu hiện bị cấm ăn, cấm đi vệ sinh
- Tên gọi một số món ăn quen thuộc

6

H
Đ
C

Nhánh 1 Nghỉ 2/9
Nghe đọc thơ, ca
dao đồng dao về
TMN : Dung
dăng dung dẻ

Nhánh 1

- Trò chuyện
giúp trẻ biết lắng
nghe và trao đổi
với người đối

thoại

- Dạy trẻ cách xử
lý khi bị bạn
tranh ĐC, bị

đánh.

Dạy trẻ các từ chỉ
sự vật, hoạt động,

đặc điểm

Cho trẻ nghe âm
thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi

về CĐ

- Liên hoan VN
- NX cuối tuần
- Phát bé ngoan

Nhánh 2
Nghe bài " Ngày
đầu tiên đi học"
" Rước đèn" ,…

Dạy trẻ nhận biết
1 số kí hiệu

thông thường:
- Đọc thơ “Trăng

sáng

Dạy trẻ biết một
số đồ vật gây

nguy hiểm(ổ cắm

- Liên hoan VN
- NX cuối tuần
- Phát bé ngoan



Nhà vệ sinh ,
bên nam, bên nữ

điện, vật sắc
nhọn, vật gây
bỏng,…)

Nhánh 3
Dạy trẻ biết tắt
điện khi ko sử
dụng nữa

Dọn dẹp và sắp
xếp đồ dùng sau
khi chơi vào
đúng nơi quy

định

Nghe bài hát, bản
nhạc; thơ, đồng
dao, ca dao, tục

ngữ; kể chuyện về
CĐ

- Chơi cùng bạn
theo nhóm nhỏ

- Liên hoan VN
- NX cuối tuần

Đóng CĐ Trường
MN mở CĐ An

toàn

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động N1 N2 N3

1. Góc phân
vai

*Nấu ăn

- Bước đầu trẻ biết lựa chọn
thực phẩm để mua, có kĩ năng
chế biến, nấu một số món ăn
đơn giản từ các loại động vật:
Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ.
Đặt tên cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các
món ăn trong thực đơn, trang
trí bàn ăn, giao tiếp, phục vụ
khách hàng.
- Biết thực hiện công việc
được giao, biết tôn trọng và
hợp tác, chấp nhận trong khi
chơi.

- Tạp dề, mũ, Menu các
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi,
bát, thìa, đĩa, đũa, dao,
thớt, máy xay sinh tố,
ống để giấy, đũa, thìa, lọ
xúp, dầu ăn, muối, bột
ngọt, khăn trải bàn. Thực
phẩm: tôm, cua, cá,
trứng, giò, chả nem, thịt,
rau, quả...

- Căng tin trường học
- Đầu bếp nhí
- Bé tập làm bánh trung thu
- Thực hiện công việc:
+ Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món
ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
+ Làm bánh trung thu

x

x
x

* Bác sĩ
- Biết thực hiện công việc,
thao tác của bác sĩ, y tá về

- Trang phục bác sĩ, dụng
cụ y tế, một số thuốc.

- Thực hiện công việc:
+ Mặc trang phục.

x x x



Phòng y tế
trường Kim
đồng III

chăm sóc, chữa bệnh cho con
người.
- Biết lắng nghe ý kiến, nói
nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự
với bệnh nhân

- Mô hình khám chữa
bệnh, tranh ảnh về một số
bệnh mà con người hay
bị mắc phải theo mùa

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng
cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp
hàng chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác
khám,chữa bệnh cho bệnh
nhân
+ Dặn dò người nhà của bệnh
nhân.

* Bán hàng

- Trẻ biết thể hiện vai chơi
người bán hàng, người mua.
- Biết giao tiếp trong khi chơi.
- Biết sắp xếp các mặt hàng,
biết tạo ra các mặt hàng để bán

- Mặt nạ, bánh trung thu,
đèn lồng,…
- Một số thực phẩm tôm,
cua, cá, rau, củ, quả,…
- Một số mặt hàng: balo,
mũ,……

- Bán đồ trung thu
- Cửa hàng bán đồ dùng của
bé
- Siêu thị mini
- Thực hiện các thao tác:
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn,
đẹp.
+ Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.

x

x
x

2. Góc xây
dựng

- Trẻ biết phối hợp cùng nhau
XD bằng các NVL khác nhau
tạo nên công trình đẹp theo ý
tưởng của trẻ.
- Biết cất đồ dùng gọn gàng
đúng nơi quy định sau chơi

- Các đồ dùng, đồ chơi
góc XD: Gạch, cây, lắp
ghép, mô hình
người,...mẫu gợi ý XD
trường MN KD III, công
viên

- XD trường MN KĐ III
- Xây lớp học của bé
- sân chơi trung thu
- Xếp chồng các hình khối
khác nhau tạo thành mô hình
đẹp
TC: Xếp theo yêu cầu, theo ý
thích

x

x

x
x

x



3. Góc
Tạo hình

- Trẻ biết sử dụng các nguyên
vật liệu khác nhau để tạo ra
nhiều sản phẩm cho chủ đề
- Rèn đôi tay khéo léo và tính
kiên trì cho trẻ
- Phát triển khả năng sáng tạo,
tính thẩm mỹ cho trẻ

CB:- Các nguyên liệu
khác nhau, tranh gợi ý.
- Các đồ dùng cho trẻ
HĐ: Màu sáp, màu nước,
giấy màu, kéo, hồ, tranh
rỗng, hộp bìa, đất nặn...

- Tô màu, vẽ, nặn các loại đồ
dùng đồ chơi theo CĐ
- Dán trang trí mũ,cặp sách,
đồ chơi, quần áo, đèn lồng...
- Làm ĐC từ các nguyên học
liệu
-Vẽ đường đến trường
- Sử dụng một số thiết bị văn
phòng phẩm: sáp màu, hồ
dán,…
-Trải nghiệm thực tế: xếp
dọn đồ dùng đồ chơi, chia
giấy vẽ

x x x

4. Góc
Học tập

- Trẻ biết chọn biểu bảng phù
hợp với quân lô tô và chơi
đúng luật theo sự hướng dẫn
của cô
- Trẻ tích cực khám phá giúp
cho tư duy phát triển và tăng
cường sự ham muốn hiểu biết
của trẻ về TGXQ

CB:
- Một số biểu bảng, một
số lô tô phù hợp với ND
chơi, các mảnh tranh rời
có ND chủ đề...
- Một số sách vải, Nam
châm,

- Chọn giúp tôi
- Trò chơi: "Chọn hành vi
đúng - sai"
- Ghép tranh
- Nối cho đúng
- Khám phá sách vải
- Xoáy nút
- Đếm đến 2. Khoanh nhóm
có số lượng 2
- phân biệt 1 và nhiều

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

5. Góc Sách
Truyện

- Trẻ biết tìm những hình ảnh
để cắt dán làm album cho CĐ

CB:- Quyển Album rỗng,
tranh ảnh, sách báo.hồ
dán, keo, tranh thơ chữ to

- Làm Album về trường
Mầm non.
- Xem sách truyện. x

x x



- Biết cách mở sách xem và kể
chuyện cho nhau nghe.
- Trẻ biết kể chuyện sáng tạo
qua tranh, rối với 1 số câu đơn
giản

có ND chủ đề, rối dẹt, rối
tay...

- Kể chuyện sáng tạo.với
tranh, rối dẹt, rối tay...
- Chỉ và đọc thơ chữ to theo
chủ đề
- Giáo dục trẻ có ý thức Giữ
gìn sách

x

NGƯỜI DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân                

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Nguyễn Thị Phương Hải


